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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.............

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓ ; Nội dung không đúng thì để trống: )
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ✓ ; Giảng viên thỉnh giảng 
Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện Nano

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Bùi Đình Tú
2. Ngày tháng năm sinh: 30/11/1980; Nam ✓ ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ✓
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): P501A - D5
- Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Phòng 2.2 E4, Trường Đại học Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0916514468;
E-mail: buidinhtu@vnu.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ 12/2006 đến 07/2014: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Từ 07/2007 đến 03/2014: Nghiên cứu viên tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Từ 03/2012 đến 03/2015: Phó chủ tịch Công đoàn Khoa VLKT&CNNN tại Trường Đại học Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội
Từ 04/2015 đến 12/2020: Chủ tịch Công đoàn Khoa VLKT&CNNN tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG
Hà Nội
Từ 04/2016 đến 06/2023: Ủy viên BCH công đoàn trường ĐHCN/ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn
Trường tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Từ 10/2017 đến 06/2020: Ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy trường ĐHCN tại Trường Đại học Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội
Từ 04/2019 đến 04/2024: Chủ nhiệm Bộ môn kỹ thuật năng lượng - Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ
Nano tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Từ 06/2020 đến 06/2025: Bí thư chi bộ Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội
Từ 12/2020 đến 06/2025: Phó chủ nhiệm khoa VLKT&CNNN tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà
Nội
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Từ 12/2021 đến 06/2025: Phó chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ
Nano nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Từ 04/2021 đến 06/2025: Phụ trách Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano tại Trường Đại học Công nghệ
- ĐHQG Hà Nội
Chức vụ hiện nay: Phó chủ nhiệm Khoa, Phụ trách Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano - Trường Đại
học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó chủ nhiệm Khoa, Phụ trách Khoa Vật lý kỹ
thuật và Công nghệ Nano - Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Địa chỉ cơ quan: 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 05 tháng 09 năm 2003, số văn bằng: B457277, ngành: Vật lý kỹ thuật, chuyên
ngành: Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường
Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS [4] ngày 2 tháng 11 năm 2005, số văn bằng: 000246, ngành: Khoa Học Vật liệu,
chuyên ngành: Khoa học Vật liệu
Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TS [5] ngày 03 tháng 02 năm 2015, số văn bằng: QT000998, ngành: Vật liệu và Linh kiện
nano, chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện nano
Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Công nghệ, Đại học
Quốc gia Hà Nội
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Cảm biến từ và các thiết bị đo lường ứng dụng vật liệu từ tính
- Vật liệu tiên tiến và vật liệu đa chức năng (multiferroic materials)
- Vật liệu hấp thụ sóng điện từ và các ứng dụng xử lý môi trường, năng lượng
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức
danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 cấp Bộ; 2 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 60 bài báo khoa học, trong đó 25 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 3 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia,
quốc tế: 0
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng
Năm
khen

thưởng
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1 Bằng Khen Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021
Đại Học Quốc Gia
Hà Nội

2021

2
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới
sáng tạo năm 2022

Đại Học Quốc Gia
Hà Nội

2023

3
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới
sáng tạo năm 2023

Đại Học Quốc Gia
Hà Nội

2024

4 Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2009-2010
Công Đoàn Đại
Học Quốc Gia Hà
Nội

2010

5 Chiến sĩ thi đua cấp bộ
Bộ Giáo dục và
Đào tạo

2020

6 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017 Cơ sở 2017

7 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 Cơ sở 2018

8 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019 Cơ sở 2019

9 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020 Cơ sở 2020

10 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021 Cơ sở 2021

11 Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG Hà Nội ĐHQG Hà Nội 2019

12 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 Cơ sở 2019

13
Giấy chứng nhận: Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Ba, Giải
thưởng khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục
đại học năm 2024

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

2024

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết
định):

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn hiệu

lực

Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN từ năm 2006  đến nay,  tôi luôn nỗ lực
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự sự nhiệt huyết trong công việc. Tôi luôn có tinh thần học hỏi
từ những điều nhỏ nhất để trau dồi kiến thức kỹ năng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Luôn học hỏi
tư duy nghiên cứu và định hướng nghiên cứu từ những người đi trước, những giáo sư uy tín trong ngành tại
Việt Nam hoặc các Giáo sư nước ngoài mà tôi có cơ hội được tiếp xúc và học tập. Luôn hỗ trợ đồng nghiệp
và sinh viên tận tình và tận tâm. Tôi cũng tích cực tham gia quảng bá hình ảnh của Khoa và Nhà trường, chủ
động thúc đẩy hợp tác nhằm tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
- Về giảng dạy: tôi chủ động cập nhật, xây dựng đề cương học phần và bài giảng chi tiết phù hợp với trình độ
người học, lựa chọn phương pháp giảng dạy cơ bản, dễ hiểu, sát thực tế, giúp sinh viên phát triển tư duy phân
tích và khả năng đánh giá. Tôi không ngại học kiến thức mới để tham gia giảng dạy các học phần mới. Bên
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cạnh đó, tôi tích cực hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc,
hướng dẫn học viên cao học. 
- Về nghiên cứu khoa học: Với nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của một giảng viên đại học, Tôi
luôn chủ động phát triển và triển khai các hướng nghiên cứu cả cơ bản lẫn ứng dụng, đặc biệt tập trung vào
các lĩnh vực mũi nhọn như ứng dụng từ trường, công nghệ nano, thiết bị điện tử - năng lượng và cảm biến từ
trường trong sinh học. Tôi luôn tích cực kết nối và phối hợp hiệu quả với các cán bộ trong Khoa, Bộ môn
chuyên môn, cũng như các đơn vị nghiên cứu uy tín như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
Viện Ứng dụng (Bộ Khoa học và Công nghệ), qua đó thực hiện thành công nhiều đề tài cấp Trường, cấp Đại
học Quốc gia, cũng như các chương trình trọng điểm về bán dẫn do ĐHQGHN chủ trì. Trong tinh thần cầu
thị và cởi mở học thuật, tôi luôn chủ động thiết lập và duy trì mạng lưới hợp tác khoa học với các nhà nghiên
cứu trong và ngoài nước, từ đó tạo nền tảng cho nhiều ý tưởng nghiên cứu mới, mang tính thời sự và bắt kịp
xu thế quốc tế. Nỗ lực không ngừng trong công tác nghiên cứu khoa học đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi
nhận, thể hiện qua các công bố quốc tế thuộc danh mục ISI trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường và vật
liệu mới. 
- Về phục vụ và phát triển cộng đồng: Tham gia công tác cố vấn học tập cho lớp K59E, K63E, K65E; hướng
dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao hằng năm trong đó thành tích nổi bật năm 2023 có một
nhóm đạt giải nhì NCKH cấp ĐHQG Hà Nội; Năm 2024 có một nhóm đạt giải 3 cấp Bộ giáo dục và đào tạo.
Ngoài ra phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức thực tập, các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng thực tế cho
sinh viên; tham gia hội đồng chấm cũng như các hội đồng thẩm định Khóa luận tốt, đồ án, luận văn thạc sỹ,
luận án tiến sỹ; tham gia công tác huấn luyện và là trưởng đoàn Olympic sinh viên vật lý trường Đại học
Công Nghệ trong nhiều năm tham gia các kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc và được hội vật lý Việt
Nam trao bằng khen về những đóng góp này. Thành viên hội đồng tuyển sinh Đại học trường Đại học Công
nghệ. Thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2027. Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào Đại học
luôn giữ được chất lượng tuyển sinh đầu vào ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành trong cả nước, tỷ
lệ sinh viên tốt nghiệp được cải thiện hằng năm, sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp luôn giữ ở mức tốt.
Trong 3 năm gần đây số lượng tuyển sinh sau đại học của Khoa được cải thiện đáng kể và vượt chỉ tiêu đề ra.
Là thành viên chủ chốt tổ chức nhiều hội nghị/hội thảo do Khoa VLKT&CNNN đăng cai tổ chức, như Hội
nghị quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến năm 2019, 2022 (FMS 2019, 2022), Hội thảo song phương Nhật
Bản – Việt Nam về Khoa học và Công nghệ cho Không gian và Trái đất năm 2023 (JVBSSESE 2023), Diễn
đàn sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Đại học kỹ thuật 2023 (Student Forum 2023)
Căn cứ theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết
định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tôi nhận thấy bản thân đáp ứng đầy đủ
các tiêu chuẩn để xét đạt chức danh Phó Giáo Sư.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 0 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng
viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã

hướng dẫn

Số đồ án,
khóa luận
tốt nghiệp
ĐH đã HD

Số giờ chuẩn
gd trực tiếp

trên lớp

Tổng số giờ chuẩn gd
trực tiếp trên lớp/số giờ
chuẩn gd quy đổi/số giờ

chuẩn định mức (*)
Chính Phụ ĐH SĐH

1 2019 - 2020 2
411.7

5
411.75/499.48/220.5

2 2020 - 2021 1 7 218 20 238/469.5/202.5

3 2021 - 2022 1 6 194 50 244/262/202.5
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03 năm học cuối

4 2022 - 2023 1 11 189 30 219/434.6/189

5 2023 - 2024 1 4
217.

5
60 277.5/410.5/189

6 2024-2025 7
221.

3
109.

5
330.8/515.45/189

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định
số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày
15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số
47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành
kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn
giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh
giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.
3. Ngoại ngữ
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài :
- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm
- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: năm
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ✓ :
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Bách Khoa Hà Nội số bằng: CN2022/0078/B2;
năm cấp: 2022
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):
d) Đối tượng khác ; Diễn giải:
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Đại học
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT

Họ tên NCS
hoặc

HVCH/CK2/B
SNT

Đối tượng
Trách nhiệm
hướng dẫn

Thời gian
hướng dẫn
từ ... đến ...

Cơ sở đào tạo

Ngày,
tháng, năm
được cấp
bằng/có

quyết định
cấp bằng

NCS

HVC
H/CK
2/BSN

T

Chính Phụ

1 Cao Việt Anh X X
11/2015 đến

05/2016

Trường Đại học
Công Nghệ - Đại học
Quốc Gia Hà Nội

20/6/2017,
574/QĐ-ĐT

2
Nguyễn Đăng
Cơ

X X
06/2018 đến

05/2019

Trường Đại học
Công nghệ - Đại học
Quốc Gia Hà Nội

21/6/2019,
664/QĐ-ĐT

3 Trần Văn Hiệp X X
06/2019 đến

05/2020

Trường Đại học
Công nghệ - Đại học
Quốc Gia Hà Nội

21/7/2020,
467/QĐ-ĐT
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4 Trần Đức Huy X X
06/2019 đến

05/2020

Trường Đại học
Công nghệ - Đại học
Quốc Gia Hà Nội

21/7/2020,
467/QĐ-ĐT

5 Trần Đức Đông X X
07/2024 đến

06/2025

Trường Đại học
Công nghệ - ĐHQG
Hà Nội

25/06/2025

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT Tên sách
Loại sách
(CK, GT,
TK, HD)

Nhà xuất
bản và năm

xuất bản

Số
tác
giả

Chủ
biên

Phần
biên
soạn
(từ

tran
g ...
đến
tran
g)

Xác nhận của cơ sở
GDĐH (Số văn bản
xác nhận sử dụng

sách)

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1
Điện gió nguyên lý và ứng
dụng

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia Hà
Nội, năm
2024

3 CB

(Từ
trang
21-
121)

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách
do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()
Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu,
ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn;
phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
CN/PCN/T

K

Mã số
và cấp
quản lý

Thời
gian
thực
hiện

Thời gian
nghiệm thu

(ngày, tháng,
năm) / Kết

quả

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1
Nghiên cứu các vật liệu nano có tính chất từ tối ưu cho
các sensor dựa trên kỹ thuật spintronics

CN

QC
09.13,
cấp Cơ
sở

30/06/20
09 đến

20/06/20
10

30/12/2010,
Tốt

2

Thiết kế chế tạo cảm biến đo từ trường nhỏ dạng cầu
Wheatstone dựa trên các hiệu ứng từ điện trở, ứng dụng
trong cảm biến sinh học và các thiết bị đo sử dụng từ
trường trái đất

CN
CN.12.0
9, cấp
Cơ sở

20/07/20
12 đến

20/07/20
13

16/07/2013,
Tốt
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Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

3

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo nhịp tim và chẩn đoán
các bệnh về tim mạch cầm tay bằng phương pháp
không xâm lấn thông qua đo từ trường nhiễu loạn trong
mạch máu.

CN
QG
16.26,
cấp Bộ

4/1/2016
đến

4/1/2019
4/4/2019

4
Nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ giám sát, cảnh báo và
kiểm soát độ mặn của nước sông phục vụ trong nông
nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu

CN
QG21.3
1, cấp
Bộ

5/4/2021
đến

5/4/2024
6/6/2024, Tốt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT
Tên bài

báo/báo cáo
KH

Số tác
giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ
yếu khoa học/ISSN

hoặc ISBN

Loại Tạp
chí quốc tế
uy tín: ISI,
Scopus (IF,

Qi)

Số lần
trích
dẫn

(khôn
g tính

tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng
, năm
công
bố

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Planar Hall
bead array
counter
microchip with
NiFe/IrMn
bilayers

6 Có
Journal of Applied
Physics

x - SCIE IF:
2.251, Q1

26
Volume

104, No.7
10/200

8

2

Optimization of
planar Hall
effect sensor for
magnetic bead
detection using
spin-valve
NiFe/Cu/NiFe/I
rMn structures

5 Có
Journal of Physics:
Conference Series

x - Scopus 9
Volume

187
09/200

9

3

Optimization of
spin-valve
structure
NiFe/Cu/NiFe/I
rMn for planar
Hall effect
based biochips

7 Có
IEEE Transactions on
Magnetics

X - SCIE
IF: 1.3, Q2

27
Volume

45, No. 6
06/200

9

4 Sensitivity
dependence of
the planar Hall
effect sensor on
the free layer of

5 Không IEEE Transactions on
Magnetics

x - ISI IF:
1.3, Q2

6 Volume
45, No. 6,

2374 -
2377

05/200
9
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https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012056
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://doi.org/10.1109/TMAG.2009.2018580
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684


the spin-valve
structure

5

Influence of
CoFe and NiFe
pinned layers on
sensitivity of
planar Hall
biosensors
based on spin-
valve structures

4 Có
Advances in Natural
Sciences: Nanoscience
and Nanotechnology

x - ESCI IF:
0.97, Q2

8
Volume
3, No. 4

10/201
2

6

Metglas/PZT-
magnetoelectric
2-D
geomagnetic
device for
computing
precise angular
position

5 Không
IEEE Transactions on
Magnetics

x - SCIE IF:
1.957, Q2

34

Volume
49, No. 8,

4839-
4842

08/201
3

7

High-sensitivity
planar Hall
sensor based on
simple gaint
magneto
resistance
NiFe/Cu/NiFe
structure for
biochip
application

4 Có
Advances in Natural
Sciences: Nanoscience
and Nanotechnology

x - SCIE IF:
1.17, Q2

10
Volume
4, No. 1

02/201
3

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

8

Detection of
magnetic
nanoparticles
using simple
AMR sensors in
Wheatstone
bridge

7 Không
Journal of Science:
Advanced Materials
and Devices

x - SCIE 9
Volume
1, No. 1,
98-102

03/201
6

9

DNA-magnetic
bead detection
using
disposable cards
and the
anisotropic
magnetoresistiv
e sensor

9 Không
Advances in Natural
Sciences: Nanoscience
and Nanotechnology

x - SCIE IF:
1.36, Q2

34
Volume
7, No. 4

10/201
6

10

Mô phỏng, tính
toán độ dày tối
ưu của vật liệu
tổ hợp cấu trúc
nano hấp thụ
năng lượng
sóng điện từ

6 Có

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2017, ISBN:
978-604-95-0326-9

710-173
10/201

7
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https://ieeexplore.ieee.org/document/4957684
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http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/3/4/045019
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/4/1/015017;
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.04.006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/7/4/045006
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11

Nghiên cứu chế
tạo mạch giám
sát hệ thống
chiếu sáng led
dùng trong nông
nghiệp

6 Có

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2017, ISBN:
978-604-95-0326-9

714-717
10/201

7

12

Nghiên cứu chế
tạo các nguồn vi
năng lượng vĩnh
cửu dựa trên vật
liệu FePt

6 Không

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2017, ISBN:
978-604-95-0326-9

707-709
10/201

7

13

Chế tạo thiết bị
đo đặc trưng
một số linh kiện
bán dẫn phục vụ
trong học tập và
giảng dạy

6 Có

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2017, ISBN:
978-604-95-0326-9

473-475
10/201

7

14

Nghiên cứu, chế
tạo cảm biến từ
dựa trên hiệu
ứng hall phẳng
(PHE)

6 Không

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2017, ISBN:
978-604-95-0326-9

51-55
10/201

7

15
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trạm thu vệ tinh
di động

Tự nhiên và Công
nghệ

59

Nghiên cứu
tổng hợp vật
liệu nano
GO/Fe3O4 trên
nền than hoạt
tính ứng dụng
loại bỏ ASEN
trong nước

5 Không
TNU Journal of
Science and
Technology

- ACI
Volume
226, No.
16, 45-52

11/202
1

60

Tăng cường độ
nhạy cảm biến
từ điện trở dị
hướng dựa trên
màng Ni20Fe80
sử dụng cấu
hình dạng cầu
wheatstone đa
thanh

4 Không

Hội nghị Vật lý Chất
rắn và Khoa học Vật
liệu Toàn quốc –
SPMS 2021

08/202
2

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 4 ( [28] [29] [32] [43] )
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh
và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT
Tên bài báo/báo

cáo KH
Số tác

giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu
khoa học/ISSN hoặc

ISBN

Thuộc danh
mục tạp chí
uy tín của

ngành

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 0
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT
Tên bằng độc quyền sáng

chế, giải pháp hữu ích
Tên cơ quan cấp

Ngày tháng
năm cấp

Tác giả chính/
đồng tác giả

Số tác
giả

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1
Hệ thống chiếu sáng bằng
đèn Led cho cây rau mầm

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa
học và Công nghệ
https://www.ipvietnam.gov.vn/d
ocuments/20182/1262728/2827.
pdf/bea04f84-985e-446b-abe0-
1ee9dd3fbf2b

24/01/2022 Tác giả chính 4

2
Thiết bị đo nồng độ ion
muối trong dung dịch chất
lỏng

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa
học và Công nghệ
https://www.ipvietnam.gov.vn/d
ocuments/20182/1863506/4043.
pdf/1d7d6419-9710-44ec-93e8-
573b06faba2a

27/02/2025 Tác giả chính 4
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3

Quy trình chế tạo hạt nano
oxit sắt từ Fe₃O₄ cấu trúc
tinh thể đơn tà bằng phương
pháp thuỷ nhiệt với sự hỗ
trợ của nguồn năng lượng
điện từ

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa
học và Công nghệ
https://www.ipvietnam.gov.vn/d
ocuments/20182/1697943/3967
3.pdf/8a76ce3c-34a7-44c2-
adfb-3a229410e340

4/4/2024 Đồng tác giả 6

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả
chính sau PGS/TS: 2 / [ 1; 2; ]
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
(đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT
Tên tác phẩm nghệ thuật, thành
tích huấn luyện, thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ
chức công

nhận

Văn bản công nhận
(số, ngày, tháng, năm)

Giải thưởng cấp
Quốc gia/Quốc tế

Số
tác
giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng
quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T
T

Chương trình đào
tạo, chương trình
nghiên cứu ứng

dụng KHCN

Vai trò ƯV
(Chủ trì/

Tham gia)

Văn bản giao
nhiệm vụ (số, ngày,

tháng, năm)

Cơ quan thẩm
định, đưa vào sử

dụng

Văn bản đưa
vào áp dụng

thực tế
Ghi Chú

1
Công nghệ Vật liệu
và Vi điện tử

Tham gia
2368/QĐ-ĐHCN
ngày 13/09/2024

Trường Đại học
Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội

3078/QĐ-
ĐHCN

Xây
dựng
chương
trình đào
tạo

2
Kỹ sư kỹ thuật năng
lượng

Chủ trì
326A/QĐ-ĐHCN,
ngày14/4/2023

Trường Đại học
Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội

876/QĐ-
ĐHCN

Cập nhật
chương
trình đào
tạo

3
Cử nhân ngành Vật
lý kỹ thuật

Chủ trì
326A/QĐ-ĐHCN,
ngày14/4/2023

Trường Đại học
Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội

874/QĐ-
ĐHCN

Cập nhật
chương
trình đào
tạo

4
Thạc sĩ chuyên
ngành Vật liệu và
Linh kiện nano

Chủ trì
1076/QĐ-ĐHCN,
ngày 27/10/2023

Trường Đại học
Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội

1947/QĐ-
ĐHCN

Cập nhật
chương
trình đào
tạo

5 Tiến sĩ Vật liệu và
Linh kiện nano

Chủ trì 1076/QĐ-ĐHCN,
ngày 27/10/2023

Trường Đại học
Công nghệ -
ĐHQG Hà Nội

1957/QĐ-
ĐHCN

Cập nhật
chương
trình đào
tạo

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
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Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):
- Giờ giảng dạy
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh
PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị
thiếu:
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV
không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH 
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ
03 CTKH là tác giả chính theo quy định:
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn
không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa
học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC
DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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